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CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Bộ Tiêu chí) quy định về các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nguyên tắc, nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã; 

2. Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội;

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã).

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở các cấp địa phương (sau đây gọi tắt là tổ chức chính trị - xã hội các cấp)

5. Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo hình thức xã hội hóa có nhu cầu được đánh giá và xếp loại.

Điều 3. Mục đích
Bộ Tiêu chí là công cụ để các cơ quan quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tiếp nhận các phản hồi từ phía nhân dân nhằm bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có chất lượng, hiệu quả, thiết thực và kịp thời.
Điều 4. Mục tiêu đánh giá

1. Đưa ra kết luận khách quan, chính xác, toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Đánh giá đúng đắn và đầy đủ mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 Điều 5. Nguyên tắc áp dụng 

1. Tuân thủ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và quy định của Bộ Tiêu chí này.

2. Bảo đảm tính trung thực, khách quan, toàn diện; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá
3. Kết hợp giữa tự đánh giá với đánh giá của người thụ hưởng và đánh giá của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đánh giá theo quy định tại quyết định này. 
Điều 6. Các nội dung đánh giá
1. Xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Xác định hiệu quả tác động thực tế của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nâng cao ý thức, hành động chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.  

3. Đánh giá của cán bộ, nhân dân đối với việc triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và chất lượng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Điều 7. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (310 điểm)

1. Nhóm tiêu chí về chất lượng hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý, bảo đảm nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (110 điểm), bao gồm:

a) Tiêu chí về xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành văn bản của cấp trên; chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật (10 điểm);
b) Tiêu chí ban hành văn bản hành chính để chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (10 điểm);

c) Tiêu chí về các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (45 điểm);

d) Tiêu chí về thực hiện xã hội hóa trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (15 điểm);

đ) Tiêu chí về công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (15 điểm);

e) Tiêu chí về thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (10 điểm);

f) Tiêu chí về thống kê, báo cáo, tổng kết, giải đáp các vướng mắc, khó khăn về phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thời gian, tiến độ. (05 điểm).
2. Nhóm tiêu chí về chất lượng nội dung, hình thức, hoạt động, đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật (90 điểm), bao gồm:
2.1. Tiêu chí về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 
a) Tiêu chí thực hiện đầy đủ nội dung cần phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tại Điều 10 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (10 điểm);
b) Tiêu chí thực hiện phổ biến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi được ban hành (15 điểm);

c) Tiêu chí về thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời, đầy đủ, chính xác nội dung các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành, cấp, đơn vị (10 điểm);
2.2. Tiêu chí về hình thức, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 
a) Tiêu chí xây dựng và áp dụng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới, hiệu quả trên địa bàn (5 điểm)

b) Tiếu chí giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (5 điểm)
c
) Tiêu chí lựa chọn phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp,  bảo đảm tính đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền,  điều kiện kinh tế xã hội, lĩnh vực pháp luật (10 điểm)

d) Tiêu chí về số lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật vả văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến, giáo dục (5 điểm)
e) Tiêu chí về đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật (30 điểm). 



3. Nhóm tiêu chí về mức độ tiếp nhận, đánh giá của xã hội đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (50 điểm), bao gồm:

a) Tiêu chí về hiệu quả đạt được của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật so với mục đích, yêu cầu đặt ra (20 điểm);

b) Tiêu chí về hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (30 điểm).
4. Nội dung cụ thể của các tiêu chí quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này được quy định trong theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.


















Chương II
CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI

Điều 8. Phương pháp đánh giá
1. Xem xét báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo đánh giá chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu, xem xét hồ sơ đánh giá chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Xem xét ý kiến phản hồi, kiến nghị hoặc phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có).

4. Khảo sát trực tiếp; trực tiếp tiếp xúc, làm việc để nghe ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa bàn cơ sở.

Điều 9. Cơ quan đánh giá chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Phương án 1:
1. Bộ Tư pháp đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của công chức cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.
5. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Phương án 2: Thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật độc lập tại trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Phương án 3: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện trách nhiệm đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cơ quan quy định tại Điều 9 Bộ Tiêu chí này khi tiến hành đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm:

1. Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hồ sơ, tài liệu do đối tượng đánh giá cung cấp và tiến hành các hoạt động đánh giá theo Bộ Tiêu chí này và quy định của pháp luật có liên quan;

2. Tuân thủ các nguyên tắc đánh giá và chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền về tính chính xác, khách quan, trung thực của nội dung đánh giá;

3. Kiến nghị xử lý về những vấn đề liên quan đến nội dung và các biện pháp bảo đảm chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

4. Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với người có thẩm quyền.
Điều 11. Thực hiện xếp loại 

1. Việc xếp loại chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện căn cứ vào tổng số điểm đạt được, cụ thể như sau:

a) Đơn vị xếp loại A (rất tốt) nếu tổng số điểm từ 225 điểm trở lên;

b) Đơn vị xếp loại B (tốt) nếu tổng số điểm từ 200 điểm đến dưới 225 điểm;

c) Đơn vị xếp loại C (đạt) nếu tổng số điểm từ 125 điểm đến dưới 200 điểm;
d) Đơn vị xếp loại D (không đạt) nếu có tổng số điểm dưới 125 điểm.

2. Việc xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện như sau:

a) Bộ Tư pháp thực hiện xếp loại đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua việc đánh giá và bản tự đánh giá của các cơ quan, tổ chức này gửi về;
b) Ủy ban nhân dân cấp trên thực hiện xếp loại cho Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thông qua việc đánh giá và bản tự đánh giá của các cơ quan, tổ chức này gửi về;

c) Đối với các tổ chức tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo hình thức xã hội hóa có nhu cầu được đánh giá và xếp loại sẽ do Bộ Tư pháp tổng kết và tiến hành xếp loại.

Điều 12. Định mức khen thưởng
Việc xếp loại sẽ là căn cứ đề suất khen thưởng đột xuất hoặc dùng làm căn cứ để chấm thi đua khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngoài ra, đối với các đơn vị, tổ chức bị xếp loại D sẽ được coi là không hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật khi xét thi đua khen thưởng.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi toàn quốc; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thiết lập các địa chỉ liên hệ thuận tiện, thường xuyên để tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị về công tác đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Tổ chức đánh giá chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Bộ Tiêu chí này.

4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Bộ tiêu chí trong phạm vi toàn quốc; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc yêu cầu Sở Tư pháp giải quyết, xử lý về các vấn đề có liên quan đến chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Thực hiện chế độ thống kê, sơ kết, tổng kết, báo cáo về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi toàn quốc.

7. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động thực hiện đánh giá Bộ Tiêu chí ở Trung ương; đề suất, phối hợp với Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho các địa phương không bố trí được kinh phí cho hoạt động đánh giá theo Bộ Tiêu chí.

8. Đề xuất hoặc tiếp nhận đề xuất khen thưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được xếp loại tốt và rất tốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đôn đốc, nhắc nhở với những cơ quan, tổ chức, đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Thực hiện việc đánh giá chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo Bộ tiêu chí trong phạm vi quản lý của mình, bao gồm:

a) Chỉ đạo ngành Tư pháp và hướng dẫn tổ chức pháp chế thực hiện việc đánh giá chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Bộ Tiêu chí này; 

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Bộ Tiêu chí này;

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đánh giá chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Trực tiếp tổ chức đánh giá chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Bộ Tiêu chí này.

3. Sơ kết, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm; thống kê, báo cáo về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

4. Bố trí, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho việc thực hiện đánh giá theo Bộ Tiêu chí này.

5. Tổ chức khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng những cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình xếp loại tốt và rất tốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đôn đốc, nhắc nhở những cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình xếp loại chưa hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.
Điều 15. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Bộ Tiêu chí

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có vướng mắc, bất cập hoặc vấn đề mới phát sinh có trách nhiệm gửi kiến nghị, đề xuất tới Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp để Vụ tổng hợp, xem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định của Bộ Tiêu chuẩn này.

2. Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung và phương án cụ thể để kịp thời trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.
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